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BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 2 

PHIẾU SỐ 07 

 
 

I. Find and circle. (Tìm và khoanh tròn 04 từ trong dãy chữ sau) 

 

 

II. Tick () the box. (đánh dấu  vào ô phù hợp) 

 
 

1. It’s an bird  

          It’s a bird    

 
 

2. He’s my grandpa.    

She’s my grandma.  

 
 

3. It’s a rose.  

    It’s a jasmine.  

 

 
 

4. It’s black.  

It’s white.  

 
 

5. It’s a lotus.  

          It’s a daisy.  

 
 

6. This is an elephant  

     This is a elephant  
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III. Look then complete the sentences. (Nhìn tranh và viết câu miêu tả tranh) 

 
 

  

Ice ………………? 

 

It’s……………………….. 

 

I like………………… 

 

   

………………my mom. You’re…………………… Nice to……………….., too. 

 

 

IV. Look and rearrange the words to make sentences (Nhìn tranh và sắp xếp lại từ cho 

thành câu) 

 

 

1. color/ is/ What/ this? 

 

............................................. 

 

2. is/my/ uncle./This 

 

............................................ 

 

3. yellow/ It/ is/ daisy./ a 

 

............................................. 

 

4. thank/No/,/you. 

 

............................................ 

 

5. animal/ you/ What/ do/ 

like? 

............................................. 

……………………………. 
 

6. is/ This/ family./ my 

 

............................................ 

…………………………… 
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V. Connect the dot letters then color and complete the sentence below. (Nối các chữ cái 

rồi tô màu và hoàn thành câu bên dưới) 

 
 

It’s a ______________ 

 

 

---- The end ---- 


